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Tóm tắt 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác đôṇg đến viêc̣ 

tham gia VietGap của hô ̣trồng thanh long, từ đó đề xuất môṭ số giải 

pháp nhằm phát triển sản xuất thanh long VietGap ở huyêṇ Hàm 

Thuâṇ Bắc nói riêng và tỉnh Bình Thuâṇ nói chung. Tác giả sử duṇg 

hồi quy Logit với dữ liệu khảo sát 273 hộ trồng thanh long tại huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận năm 2014. Kết quả cho thấy các 

nhóm biến tác đôṇg đến viêc̣ tham gia VietGap của các hô ̣trồng thanh 

long gồm: Nhóm biến liên quan đến đăc̣ điểm của chủ hô ̣và hô ̣gia 

đình, nhóm biến kì voṇg của hô ̣ trồng thanh long theo tiêu chuẩn 

VietGap, và nhóm biến liên quan đến sư ̣hỗ trơ ̣của Nhà nước đối với 

hô ̣trồng thanh long theo VietGap. 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze the factors influencing the 

adoption of VietGAP of dragon fruit growers and thus to propose 

several implications for the development of dragon fruit cultivation. 

By using Logit regression technique and a sample of 273 farm 

households in Ham Thuan Bac District, Binh Thuan Province in 2014, 

its results indicate that many variables affecting VietGAP adoption 

comprise those involving househoulder’s/household’s characteristics, 

those relating to household income, those denoting household’s 

expectations for VietGAP, and those directly concerning state support 

and VietGAP information. 

Từ khóa: 

VietGap, thu nhâp̣ hô,̣ 

trồng thanh long, nông 

nghiêp̣. 
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1. Giới thiệu  

Bình Thuâṇ đươc̣ xem là thủ phủ của cây thanh long. Theo Cuc̣ Thống kê tỉnh Bình 

Thuâṇ, diêṇ tích thanh long toàn tỉnh năm 2014 đạt 24.064 ha. Do tầm quan troṇg của 

cây thanh long, huyêṇ Hàm Thuâṇ Bắc xác điṇh đây là cây lơị thế của huyêṇ. Cuối năm 

2014, Hàm Thuâṇ Bắc có 8.002 ha diện tích đất trồng thanh long, đứng thứ hai trong 

tỉnh với sản lươṇg 126.350 tấn. Từ năm 2008, sau khi Chính phủ ban hành các văn bản 

pháp luâṭ quy điṇh về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, UBND tỉnh Bình Thuâṇ đa ̃

có nhiều chương trình, quy điṇh khuyến khích đẩy maṇh sản xuất thanh long theo tiêu 

chuẩn VietGap. Tuy nhiên, qua hơn 6 năm triển khai thưc̣ hiêṇ, số hộ tham gia sản xuất 

theo tiêu chuẩn VietGap còn ít. Theo Sở Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn, đến cuối 

năm 2014, diêṇ tích sản xuất thanh long VietGap của tỉnh chỉ đaṭ 31,97% diêṇ tích thanh 

long toàn tỉnh; trong đó, toàn huyêṇ Hàm Thuâṇ Bắc đaṭ 38,45% diêṇ tích thanh long 

của huyêṇ. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng tiêu chuẩn VietGap, nghiên cứu xem 

xét phân tích các yếu tố tác đôṇg đến viêc̣ hô ̣ gia đình trồng thanh long theo chuẩn 

VietGap ở huyêṇ Hàm Thuâṇ Bắc, tỉnh Bình Thuâṇ, đặc biệt tác giả phân tích các yếu 

tố liên quan đến kì voṇg của hô ̣trồng thanh long đối với VietGap và các chính sách của 

Nhà nước bằng phương pháp định lượng hồi quy và đề xuất môṭ số giải pháp nhằm phát 

triển sản xuất thanh long VietGap ở tỉnh Bình Thuâṇ nói riêng và VN nói chung. 

2. Cơ sở lí thuyết  

2.1. Các khái niệm 

Theo FAO, “GAP là quá trình thực hành canh tác, chế biến tại trang trại hướng tới sự 

bền vững của môi trường, kinh tế và xã hội và kết quả là an toàn và chất lượng của sản 

phẩm nông nghiệp”. Theo đó, GAP được hiểu là những nguyên tắc được thiết lập nhằm 

đảm bảo môi trường sản xuất an toàn, sạch sẽ, sản phẩm phải đảm bảo không chứa các 

tác nhân gây bệnh như chất độc sinh học, hóa chất; theo nghĩa rộng, 

GlobalGap/EurepGap là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được quốc tế công nhận dành 

cho việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-

KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thưc̣ 

hành sản xuất nông nghiêp̣ tốt cho rau quả tươi của VN (goị tắt VietGap: Vietnamese 

Good Agricultural Practices) gồm những nguyên tắc, trình tư,̣ thủ tuc̣ hướng dâñ tổ chức, 

cá nhân sản xuất, thu hoac̣h, sơ chế bảo đảm an toàn, nâng cao chất lươṇg sản phẩm, 

đảm bảo phúc lơị xã hôị, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vê ̣môi trường 
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và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm. VietGap cho rau quả tươi an toàn dưạ trên cơ sở 

AseanGap, EurepGAP/ Globalgap và Freshcare, nhằm taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị cho rau 

quả VN tham gia thi ̣trường khu vưc̣ ASEAN và thế giới, hướng tới sản xuất nông nghiêp̣ 

bền vững. 

2.2. Lí thuyết về ứng duṇg công nghê ̣ 

Steinermann và cộng sự (2005) cho rằng sản xuất hàng hóa bằng các phương pháp có 

chi phí thấp nhất (không ứng duṇg công nghê)̣ thì chi phí có thể không bao gồm tất cả 

những chi phí xã hôị của hoaṭ đôṇg sản xuất (tức là việc sản xuất hàng hóa tạo ra ngoại 

tác tiêu cực đối với xã hội) nên lợi ích kinh tế thực sẽ thấp hơn. Và mọi người trong xã 

hội ở hiện tại và tương lai đều phải gánh chịu tác động tiêu cực từ việc sản xuất này (tức 

là phải gánh chịu chi phí ngoại tác này). Việc gánh chịu này theo những cách thức không 

công bằng vì những người hưởng lơị ích của các phương pháp sản xuất có chi phí thấp 

có thể không phải là những người gánh chiụ chi phí môṭ cách tương xứng. 

Solow (1956) lí giải tiến bô ̣công nghê ̣cho phép sản lươṇg trên lao đôṇg không ngừng 

tăng. Khi công nghê ̣đươc̣ cải tiến, hiêụ quả và năng suất lao đôṇg tăng, vì cùng môṭ giá 

tri ̣lao đôṇg bây giờ có thể sản xuất đươc̣ nhiều sản lươṇg hơn. Công nghệ có thể tăng 

lên nhờ những cải tiến như: Các phát minh và quy trình mới, hay theo nguồn vốn con 

người như: Sư ̣cải thiêṇ về y tế, giáo duc̣, hay kĩ năng của lưc̣ lươṇg lao đôṇg. Theo 

Manfred (2009), khi vốn tăng, đồng thời vốn con người cũng tăng thì thu nhâp̣ tăng. Mô 

hình này giải thích sư ̣tăng trưởng bền vững dưạ trên biến ngoaị sinh là thay đổi công 

nghê ̣và biến nôị sinh là vốn con người. Wharton (1963) cho rằng với tất cả các nguồn 

lực đầu vào giống nhau, hai nông dân với sự khác nhau về trình độ kĩ thuật nông nghiệp 

sẽ có kết quả sản xuất khác nhau. Nguồn gốc tăng trưởng kinh tế không chỉ duy nhất là 

gia tăng vốn sản xuất mà còn phu ̣thuôc̣ phát triển tiến bô ̣kĩ thuâṭ, tức trình đô ̣công nghê.̣ 

Như vâỵ, công nghê ̣là tâp̣ hơp̣ các quy trình, phương pháp, bí quyết, kĩ năng, công 

cu ̣và phương tiêṇ để biến đổi các nguồn lưc̣ thành sản phẩm hay dic̣h vu ̣phuc̣ vu ̣cho 

sản xuất và đời sống. Công nghê ̣đươc̣ coi là sư ̣kết hơp̣ giữa phần cứng và phần mềm. 

Phần cứng chính là máy móc, nhà xưởng, thiết bi,̣ v.v.. Phần mềm gồm vốn con người, 

như: Kiến thức, kĩ năng, tay nghề, kinh nghiêṃ của người lao đôṇg, v.v. và tổ chức, như: 

Quản lí, bố trí, sắp xếp, điều phối, v.v.. 
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2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước 

Dư ̣án 029/07/VIE của Viện cây ăn quả miền Nam và Viện nghiên cứu cây trồng và 

thực phẩm New Zealand (2009) đã nghiên cứu mở rộng cơ hội xuất khẩu thanh long cho 

các hộ nông dân sản xuất nhỏ thông qua thực hành nông nghiệp tốt. Trần Thi ̣Cẩm Nhung 

(2009) phân tích tình hình sản xuất và tiêu thu ̣thanh long ở huyêṇ Chơ ̣Gaọ, tỉnh Tiền 

Giang; Trương Hoàng Chinh (2014) đưa ra giải pháp sản xuất và xuất khẩu bền vững 

cho trái thanh long của tỉnh Long An; và Phạm Thanh Thảo (2012) đề xuất một số giải 

pháp đẩy mạnh tiêu thụ thanh long tại bang California. Nhìn chung, các nghiên cứu trước 

tâp̣ trung tiếp câṇ theo hướng thu nhâp̣ của hô ̣trồng thanh long VietGap. Nghiên cứu 

này chủ yếu tiếp câṇ theo hướng các yếu tố ảnh hưởng đến viêc̣ tham gia VietGap của 

hô ̣trồng thanh long bằng mô hình logit, đặc biệt tập trung vào khía cạnh yếu tố kì vọng 

của hộ trồng thanh long theo VietGap và các yếu tố liên quan đến sự hỗ trợ của Nhà 

nước. Do đó, tác giả phân thành bốn nhóm các yếu tố tác đôṇg đến viêc̣ tham gia VietGap 

của hô ̣trồng thanh long, trong đó có hai nhóm tương đối giống các nghiên cứu trước là 

nhóm các yếu tố liên quan đến đăc̣ điểm chủ hô ̣và hô ̣gia đình, nhóm các yếu tố có liên 

quan ảnh hưởng đến thu nhâp̣ hô ̣gia đình; hai nhóm còn laị chưa đề câp̣ đến các nghiên 

cứu trước là nhóm các yếu tố liên quan đến kì voṇg của hô ̣trồng thanh long theo VietGap 

và nhóm các yếu tố liên quan đến sư ̣hỗ trơ ̣của Nhà nước.  

3. Mô hình và dữ liêụ nghiên cứu 

3.1. Mô hình nghiên cứu 

Để hình thành mô hình nghiên cứu, tác giả dựa vào lí thuyết, các nghiên cứu trước và 

kết quả nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn các chuyên gia có liên quan là lãnh 

đaọ của địa phương và nông dân trồng thanh long về các yếu tố liên quan đến kì vọng 

của hộ trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGap và liên quan đến sự hỗ trợ của Nhà 

nước. Mô hình Logit được áp dụng như sau: 

Li = L𝑛 [
𝑃𝑖

(1−𝑃𝑖)
]  = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X1 +….+ β22X22 + u 

Trong đó: Pi: Xác suất hô ̣gia đình trồng thanh long theo VietGap. (1-Pi): Xác suất hô ̣

gia đình trồng thanh long theo kiểu truyền thống. Do đó, nếu hộ gia đình trồng thanh 

long theo VietGap sẽ nhận giá trị là 1 và ngược lại nhận giá trị là 0. 

Các biến độc lập được thể hiện trong Bảng 1. 
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Bảng 1  

Tổng hơp̣ các biến 

Các biến Diêñ giải Nghiên cứu trước 
Kì voṇg 

dấu 

Đăc̣ điểm chủ hô ̣và hô ̣gia đình 

Tuổi  

của chủ hộ 
Đơn vị tính (Đvt): năm 

Mpuga (2004, trích dẫn bởi 

Nguyễn Văn Hoàng, 2013), 

Đinh Phi Hổ (2008), Nguyễn 

Trọng Hoài (2010), Nguyễn 

Quốc Nghi và côṇg sư ̣(2011) 

(-) 

Giới tính  

của chủ hộ 

Nhận giá trị 1 nếu chủ hộ là nam, 

ngược lại nhận giá trị 0 

Đinh Phi Hổ (2008), Nguyễn 

Trọng Hoài (2010) 
(+) 

Kinh nghiệm 

làm việc của 

chủ hộ 

Nhận giá trị tương ứng với số năm 

trồng thanh long của chủ hộ 

Bùi Quang Bình (2008), Nguyêñ 

Quốc Nghi và côṇg sư ̣(2011). 
(+) 

Thành phần 

dân tôc̣ của 

chủ hô ̣

Nhận giá trị 1 nếu chủ hộ là người 

Kinh, ngược lại nhận giá trị 0 
Phạm Anh Ngọc (2008)  (-) 

Trình độ học 

vấn của chủ 

hộ 

Số năm đi học của chủ hộ 

Okurut và côṇg sư ̣(2002), Đinh 

Phi Hổ (2008), Bùi Quang Bình 

(2008). 

(+) 

Trình độ học 

vấn trung bình 

của hộ 

Trình đô ̣hoc̣ vấn trung bình của 

hô,̣ biến đươc̣ đo lường bằng tổng 

số năm đi hoc̣ các thành viên trong 

hô/̣tổng số người trong hô ̣ 

(Đvt: Năm) 

Huỳnh Thanh Phương (2011) (+) 

Quy mô hô ̣gia 

đình 

Tổng số người trong hô ̣ 

(Đvt: Người) 

Okurut và cộng sự (2002), Đinh 

Phi Hổ (2006) 
(-) 
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Các biến Diêñ giải Nghiên cứu trước 
Kì voṇg 

dấu 

Tham gia các 

hôị, đoàn thể  

Hô ̣có tham gia các hôị, đoàn thể 

taị điạ phương nhâṇ giá tri ̣1, 

ngược lại nhâṇ giá tri ̣0 

Nguyễn Quốc Nghi và cộng 

sự (2011) 
(+) 

Thu nhâp̣ của hô ̣gia đình 

Số lao đôṇg 

trong hô ̣

Số người trong đô ̣tuổi lao đôṇg 

của hô ̣tham gia trồng thanh long 

(Đvt: Lao đôṇg) 

Shrestha và Eiumnoh (2000) (+) 

Diêṇ tích đất 

sản xuất của 

hô ̣

Diêṇ tích đất trồng thanh long 

(Đvt: m2). 
Mwanza (2011) (+) 

Thuâṇ lơị tiếp 

câṇ giao thông 

Khoảng cách từ vi ̣trí đất trồng 

thanh long của hô ̣đến  đường 

giao thông đươc̣ đầu tư cứng 

hóa theo tiêu chuẩn nông thôn 

mới (Đvt: m). 

Nguyễn Hữu Tín và Phan Thi ̣

Giác Tâm (2008) 
(+) 

Thuâṇ lơị đầu 

tư điêṇ ha ̣thế 

Tổng số kinh phí đầu tư điêṇ, bình 

ha ̣thế của hô ̣(ĐVT: Triêụ đồng) 

Nguyễn Hữu Tín và Phan Thi ̣

Giác Tâm (2008) 
(+) 

Thuâṇ lơị tiếp 

câṇ thủy lơị 

Khoảng cách từ vi ̣trí đất trồng 

thanh long của hô ̣đến  hê ̣thống 

kênh mương đã đầu tư (Đvt: m). 

Nguyễn Hữu Tín và Phan Thi ̣

Giác Tâm (2008) 
(+) 

Thu nhâp̣ khác 

của hô ̣

Thu nhâp̣ khác không tính thu nhâp̣ 

từ sản phẩm thanh long trong môṭ 

năm của hô ̣(Đvt: Triêụ đồng) 

Micevska và Rahut (2007), Đinh 

Phi Hổ và Hoàng Thị Thu 

Huyền (2010) 

(-) 

Thu nhâp̣ bình 

quân từ thanh 

long 

Thu nhâp̣ bình quân từ sản phẩm 

thanh long trong môṭ năm của hô ̣

(Đvt: Triêụ đồng) 

Nghiên cứu điṇh tính (+) 
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Các biến Diêñ giải Nghiên cứu trước 
Kì voṇg 

dấu 

 

Kì voṇg của hô ̣trồng thanh long về VietGap 

Kì voṇg  chi 

phí 

Nếu kì vọng chi phí sản xuất giảm 

nhâṇ giá tri ̣1, ngược lại nhâṇ giá 

tri ̣0 

Nghiên cứu điṇh tính (+) 

Kì voṇg năng 

suất 

Nếu kì vọng năng suất thanh long 

VietGap tăng nhâṇ giá tri ̣1, ngược 

lại nhâṇ giá tri ̣0 

Nghiên cứu điṇh tính (+) 

Kì voṇg giá 

bán 

Nếu kì vọng giá bán thanh long 

theo tiêu chuẩn VietGap cao hơn 

nhâṇ giá tri ̣1, ngược lại nhâṇ giá 

tri ̣0 

Nghiên cứu điṇh tính (+) 

Kì voṇg thi ̣

trường 

Nếu kì vọng thi ̣trường tiêu thu ̣

thanh long theo VietGap ổn điṇh 

và ngày càng phát triển nhâṇ giá tri ̣

1, ngược lại nhâṇ giá tri ̣0 

Nghiên cứu điṇh tính (+) 

Kì voṇg khó 

khăn 

Hô ̣kì voṇg trồng thanh long theo 

VietGap không có nhiều khó khăn 

nhâṇ giá tri ̣1, ngược lại nhâṇ giá 

tri ̣0 

Nghiên cứu điṇh tính (-) 

Về sư ̣hô ̃trơ ̣của Nhà nước khi trồng thanh long VietGap 

Hỗ trơ ̣của 

Nhà nước 

Hô ̣kì voṇg trồng thanh long theo 

VietGap đươc̣ Nhà nước hỗ trơ ̣

nhiều hơn so với trồng thanh long 

theo kiểu truyền thống nhâṇ giá tri ̣

1, ngược lại nhận giá trị 0 

Nghiên cứu điṇh tính (+) 

Có thông tin 

về VietGap để 

tham gia 

Nếu hô ̣nhâṇ đươc̣ thông tin về 

trồng thanh long theo VietGap thì 

nhâṇ giá tri ̣1; ngược lại nhâṇ giá 

tri ̣0 

Nghiên cứu điṇh tính (+) 
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3.2. Dữ liêụ nghiên cứu  

Tác giả thu thập dữ liêụ sơ cấp thông qua phỏng vấn trưc̣ tiếp các hô ̣gia đình trồng 

thanh long theo VietGap và theo kiểu truyền thống taị huyêṇ Hàm Thuâṇ Bắc, tỉnh Bình 

Thuâṇ. Phỏng vấn bằng bảng câu hỏi với 300 hộ, mỗi đơn vi ̣hành chính cấp xa,̃ thi ̣trấn 

tiến hành khảo sát ít nhất 30 hộ. Sử duṇg phương pháp lấy mẫu xác suất ngẫu nhiên có 

phân tầng (VietGap hay không VietGap). Số mẫu hợp lệ là 273 hộ (300 hộ được khảo 

sát) vào năm 2014. 

4. Phân tích kết quả  

4.1. Thống kê mô tả các biến  

Bảng 2  

Kết quả thống kê mô tả các biến 

Biến ĐVT Quan sát 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn 

nhất 

Trung 

bình 

Đô ̣lêc̣h 

chuẩn 

Tuổi của chủ hộ  Năm 273 24 74 48,55 10,499 

Trình độ học vấn của chủ hô ̣ Năm 273 5 16 9,01 2,953 

Kinh nghiệm trồng thanh long của 

chủ hộ  
Năm 273 3 22 7,22 3,326 

Trình đô ̣trung bình của hô ̣ Năm 273 5 15 10,11 2,044 

Diêṇ tích đất trồng thanh long  m2 273 700 12.000 4.640,31 2.355,383 

Số lao đôṇg của hô ̣tham gia vào 

trồng thanh long 
Người 273 1 4 2,11 0,717 

Quy mô hô ̣gia đình  Người 273 1 8 4,31 1,161 

Thuâṇ lơị tiếp câṇ giao thông  m 273 0 2.000 332,72 433,459 

Thuâṇ lơị đầu tư điêṇ ha ̣thế  
Triêụ 

đồng 
273 0 200 72,09 50,905 

Thuâṇ lơị tiếp câṇ hê ̣thống thủy lơị m 273 0 500 82,88 133,317 

Thu nhâp̣ bình quân từ thanh long  

của hô ̣ 

Triêụ 

đồng 
273 5 350 91,70 79,773 
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Biến ĐVT Quan sát 

Giá trị 

nhỏ 

nhất 

Giá trị 

lớn 

nhất 

Trung 

bình 

Đô ̣lêc̣h 

chuẩn 

Thu nhâp̣ khác bình quân của hô ̣ 
Triêụ 

đồng 
273 0 100 31,66 23,596 

Kết quả thống kê trong Bảng 2 cho thấy đối với tuổi của chủ hô ̣có sư ̣biến thiên khá 

lớn; đô ̣tuổi trung bình của chủ hô ̣trồng thanh long là 48,55 tuổi. Trình đô ̣hoc̣ vấn trung 

bình của chủ hô ̣là 9,01 năm (tương đương hết trung hoc̣ cơ sở). Kinh nghiêṃ của chủ 

hô ̣trung bình trồng thanh long là 7,22 năm. Diêṇ tích đất trồng thanh long của hô ̣trung 

bình là 4.640 m2. Quy mô hô ̣gia đình trong mẫu trung bình là 4,31 người. Trung bình 

số lao đôṇg của hô ̣tham gia trồng thanh long là 2,11 người, gần 50% số người trong gia 

đình tham gia vào trồng thanh long, hơn 50% còn lại làm công việc khác. Trung bình 

một hộ cách hệ thống thủy lợi là 82,88 m. Vi ̣trí trồng thanh long cách đường trung bình 

khoảng cách từ đất sản xuất đến đường giao thông là 332,72 m. Về đầu tư điêṇ ha ̣thế 

trung bình là 72,09 triêụ đồng. Đối với khoản thu nhâp̣ từ thanh long vào năm 2014 trung 

bình thu nhâp̣ thanh long của hô ̣là 91,7 triêụ đồng. Một hộ trung bình có 4.640m2 để 

trồng thanh long nhưng từng ấy diện tích chỉ tạo ra được thu nhập 91,7 triêụ đồng. Thu 

nhâp̣ khác của các hộ trồng thanh long cũng không lớn trung bình thu nhâp̣ khác của hô ̣

là 31,66 triêụ đồng. 

Bảng 3  

Kết quả thống kê mô tả các biến điṇh tính 

Yếu tố Tần số Tần suất 

1. Giới tính   

Nữ 82 30 

Nam 191 70 

Tổng 273 100 

2. Dân tộc   

Dân tộc khác 45 16,5 

Kinh 228 83,5 
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Yếu tố Tần số Tần suất 

3. Tham gia hội đoàn 

Không tham gia 139 50,9 

Có tham gia hội đoàn 134 49,1 

4. Kì vọng chi phí   

Kì vọng chi phí ổn định 65 23,8 

Kì vọng chi phí giảm 208 76,2 

5. Kì vọng năng suất   

Kì vọng năng suất ổn định 71 26 

Kì vọng năng suất tăng 202 74 

6. Kì vọng giá bán   

Kì vọng giá ổn định 48 17,6 

Kì vọng giá tăng 225 82,4 

7. Kì vọng thị trường   

Kì vọng ổn định 104 38,1 

Kì vọng thị trường 169 61,9 

8. Kì vọng khó khăn   

Kì vọng không gặp khó khăn 144 52,7 

Kì vọng có gặp khó khăn 129 47,3 

9. Kì vọng hỗ trợ của Nhà nước   

Không có hỗ trơ ̣của Nhà nước 149 54,6 

Có hỗ trơ ̣của Nhà nước 124 45,4 

10. Tiếp cận thông tin   

Không tiếp câṇ thông tin 81 29,7 

Có tiếp câṇ thông tin 192 70,3 

11. Quyết định tham gia VietGap   

Không tham gia VietGap 151 55,3 
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Yếu tố Tần số Tần suất 

Tham gia VietGap 122 44,7 

Tổng 273 100,0 

4.2. Kết quả phân tích hồi quy 

Sau khi xem xét các biến trong mô hình nghiên cứu thông qua ma trận tương quan và 

kiểm tra hệ số nhân tử phóng đại (VIF) cho thấy không có hiện tượng đa côṇg tuyến. 

Tiến hành thưc̣ hiện các kiểm định cần thiết như kiểm định mức độ phù hợp tổng quát 

của mô hình, kiểm định đa cộng tuyến và kiểm định phương sai sai số thay đổi của mô 

hình. Kết quả có giá tri ̣-2LL = 49,64418 của mô hình là không cao lắm, như vâỵ kết quả 

đã thể hiêṇ mức đô ̣phù hơp̣ rất tốt của mô hình tổng thể. Kiểm định Hosmer-Lemeshow 

để kiểm tra sự phù hợp tổng thể của mô hình cho kết quả thống kê Hosmer- Lemeshow 

bằng 18,36 tương ứng với Pro>Chi2 = 0,1444 > 0,05 nên mô hình về tổng thể là phù 

hợp. Kiểm định phương sai sai số thay đổi, kết quả kiểm định cho thấy giá trị Prob > 

chi2 = 0,3327 nên mô hình không vi phạm hiện tượng phương sai sai số thay đổi. 

Bảng 4  

Kết quả hồi quy Logit 

Số quan sát    =  273 

LR chi2 (21)      = 276,08 

Prob > chi2    = 0,0000 

Pseudo R2    = 0,7355 

Log likelihood   = - 49,644 

VietGap B P>|z| 

Dotuoi 0,011 0,762 

Gioitinh 0,379*** 0,000 

Giaoduc 0,023 0,876 

Kinhnghiem 0,154 0,172 

Trinhdogiadinh -0,058 0,749 

Hoidoan 1,305** 0,035 
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Quymo 0,019 0,942 

Dientich -0,000 0,811 

Solaodong 1,110* 0,062 

Giaothong 0,002** 0,026 

Dienhathe -0,035*** 0,000 

Thuyloi 0,001 0,505 

Thunhapthanhlong 0,021*** 0,001 

Thunhapkhac 0,013 0,373 

Kyvongchiphi 2,641*** 0,001 

Kyvongnangsuat 0,359*** 0,000 

Kyvonggiaban 0,330 0,708 

Kyvongthitruong 0,012 0,986 

Kyvongkhokhan 0,551*** 0,000 

HotroNN 2,877*** 0,000 

Tiepcanthongtin 0,312*** 0,001 

Constant -18,393 0,000 

Ghi chú: ***, **, * tương ứng với mức ý nghiã 1%, 5% và 10% 

Kết quả hồi quy logit taị Bảng 4 cho thấy Pseudo R2= 0,7355. Có nghiã là các biến 

độc lập trong mô hình nghiên cứu đã giải thích được 73,55% các yếu tố tác đôṇg đến hô ̣

gia đình tham gia trồng thanh long theo VietGap. Tỉ lê ̣26,45% còn lại là các yếu tố khác 

thay đổi tác đôṇg đến hô ̣gia đình trồng thanh long theo VietGap mà mô hình nghiên cứu 

chưa giải thích được. 

Bảng 5  

Phân tích tính chính xác dự báo của mô hình 

Quan sát 

Dư ̣đoán 

Tham gia VietGap 
Tỉ lê ̣% chính xác 

Có Không 

Tham gia VietGap       Có 112 10 91,80 
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      Không 11 140 92,72 

Tỉ lê ̣tổng thể toàn bô ̣mô hình 122 151 92,31 

 

Bảng 5 cho thấy trong 122 trường hơp̣ quyết điṇh tham gia trồng thanh long theo 

VietGap, mô hình dư ̣báo sai 10 trường hơp̣; 112 trường hơp̣ còn laị tương ứng tỉ lê ̣dư ̣

báo đúng là 91,80%. Đối với 151 trường hơp̣ không tham gia trồng thanh long theo 

VietGap, mô hình đã dư ̣báo đúng 140 trường hơp̣, tỉ lê ̣dư ̣báo đúng là 92,72%. Từ đó, 

tính toán tỉ lê ̣dư ̣báo đúng của toàn bô ̣mô hình là 92,31%. 

Từ kết quả Bảng 4, phân tích các biến có ý nghiã trong mô hình như sau: 

Các biến có liên quan đến đăc̣ điểm đến chủ hô ̣và hô ̣gia điǹh 

Giới tính của của chủ hộ (Gioitinh) có ý nghiã thống kê và hê ̣số mang dấu dương. 

Kết quả này thoả kì voṇg của mô hình nghiên cứu. Trong điều kiêṇ các yếu tố khác 

không đổi, nếu chủ hô ̣là nam giới thì khả năng trồng thanh long VietGap nhiều hơn so 

với chủ hô ̣là nữ giới. Điều này có ý nghiã là giới tính quyết điṇh đến viêc̣ tham gia trồng 

thanh long VietGap. Ở các nước đang phát triển, nơi còn có những thành kiến về vai trò 

của người phụ nữ còn tương đối khắc khe thì giới tính của chủ hộ lại càng có ảnh hưởng; 

đặc biệt là những vùng nông thôn nghèo, nơi mà phụ nữ ít có cơ hội tiếp cận những việc 

làm với thu nhập cao mà thường xuyên làm việc nội trợ trong nhà (Nguyễn Trọng Hoài, 

2010 và Bùi Quang Bình, 2008). Trên thực tế, taị huyêṇ Hàm Thuâṇ Bắc, tỉnh Bình 

Thuâṇ, nếu chủ hộ là nữ thường ít trồng thanh long hơn chủ hộ là là nam vì chủ hộ là nữ 

thường ít có cơ hội tiếp cận những thông tin và kiến thức mới. Vì vâỵ, chủ hộ là nữ 

không dê ̃dàng quyết điṇh tham gia trồng thanh long theo VietGap khi ho ̣biết rằng cần 

nắm chắc các quy trình sản xuất, ứng duṇg khoa hoc̣ và công nghê ̣vào sản xuất, tư ̣đôṇg 

hóa môṭ vài khâu trong quá trình sản xuất. 

Tham gia hôị đoàn thể (Hoidoan) có ý nghiã thống kê và mang dấu dương thoả dấu 

kì voṇg ban đầu, do đó nếu chủ hô ̣gia đình là thành viên của các hôị, đoàn thể taị điạ 

phương thì khả năng trồng thanh long theo VietGap nhiều hơn so với chủ hô ̣không tham 

gia hôị, đoàn thể. Việc tham gia các đoàn thể chính trị giúp nâng cao khả năng nắm bắt 

thông tin, đồng thời việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của địa phương, Nhà nước càng 

thuận lợi; hơn nữa, khả năng tiếp cận các các cơ hội sản xuất nâng cao hiệu quả ngày 

càng nhiều (Nguyễn Quốc Nghi & cộng sự, 2011). Thưc̣ tế cho thấy hô ̣có tham gia 

thường đươc̣ các hôị, đoàn thể taị điạ phương tuyên truyền vâṇ đôṇg nên khả năng tham 

gia sản xuất thanh long theo VietGap cao hơn; hô ̣cũng thường xuyên nhâṇ đươc̣ các 
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kiến thức, các kĩ năng sản xuất mới; đươc̣ hỗ trơ ̣vốn vay phát triển sản xuất, hỗ trơ ̣thông 

tin thường xuyên hơn qua các buổi hop̣ điṇh kì hàng tháng của các hôị, đoàn thể. 

 

Các biến có ảnh hưởng đến thu nhâp̣ của hô ̣gia điǹh. 

Số lao đôṇg trong hô ̣gia đình tham gia trồng thanh long (Solaodong) có ý nghiã thống 

kê và mang dấu dương thoả kì voṇg ban đầu. Nếu hô ̣gia đình có người trong đô ̣tuổi lao 

đôṇg tăng thêm thì khả năng trồng thanh long VietGap tăng lên. Kết quả này cũng phù 

hơp̣ với nghiên cứu của Shrestha và Eiumnoh (2000). Thưc̣ tế taị huyêṇ Hàm Thuâṇ Bắc, 

tỉnh Bình Thuâṇ, hô ̣có nhiều người trong đô ̣tuổi lao đôṇg tham gia trồng thanh long 

thường có thu nhâp̣ cao hơn, do tiết kiêṃ đươc̣ chi phí thuê mướn ngoài; kiến thức đa 

daṇg hơn nên có khả năng thử nghiêṃ trồng thanh long VietGap hơn hô ̣ít người tham 

gia trồng thanh long. 

Thuâṇ lơị về giao thông (Giaothong) có ý nghiã thống kê và mang dấu dương thoả kì 

voṇg dấu ban đầu. Trong điều kiêṇ các yếu tố khác không đổi, nếu giao thông càng thuận 

lợi thì khả năng trồng thanh long VietGap tăng lên; nếu vi ̣trí đất trồng thanh long của 

hô ̣gần đường giao thông đươc̣ đầu tư cứng hóa theo tiêu chuẩn nông thôn mới (nhưạ 

hóa hoăc̣ bê tông xi măng), xe ô tô lưu thông thuâṇ lơị thì quyết định đến giảm chi phí, 

tăng giá bán thanh long cho hộ gia đình. Vi ̣ trí đất thuâṇ lơị tiếp câṇ giao thông càng gần 

thì khả năng kì voṇg tham gia VietGap của hô ̣trồng thanh long tăng lên. Kết quả nghiên 

cứu mô hình phù hơp̣ với nghiên cứu của Nguyêñ Hữu Tín và Phan Thi ̣Giác Tâm (2008). 

Thuâṇ lơị về điêṇ ha ̣thế (Dienhathe) có ý nghiã thống kê và mang dấu âm, không 

thoả kì voṇg dấu ban đầu. Kết quả nghiên cứu không phù hơp̣ với nghiên cứu của Nguyêñ 

Hữu Tín và Phan Thi ̣Giác Tâm (2008). Thưc̣ tế cho thấy viêc̣ đầu tư kinh phí để ha ̣thế 

điêṇ nhằm phuc̣ vu ̣chong đèn thanh long trái vu ̣là rất cao, viêc̣ vi ̣trí đất sản xuất ở gần 

đường dây trung thế hay xa đường dây trung thế không ảnh hưởng nhiều đến kinh phí 

đầu tư. Đối với ngành điêṇ, viêc̣ đầu tư điêṇ ha ̣thế mất nhiều thời gian cho các thủ tuc̣ 

hành chính; từ lúc lâp̣ thủ tuc̣ đầu tư cho đến khi hô ̣đươc̣ sử duṇg điêṇ ha ̣thế để chong 

đèn thanh long trái vu ̣thường là hơn 01 năm, thâṃ chí có trường hơp̣ kéo dài 02-03 năm. 

Kèm theo đó, vào mùa chong đèn thanh long trái vu ̣ngành điêṇ buôc̣ các hô ̣dân phải 

trả tiền để ngành điêṇ trang bi ̣các thiết bi ̣để giảm công suất sử duṇg còn 50% làm ảnh 

hưởng nhiều đến suất sinh lơị của các hô ̣dân trồng thanh long. Các lí do trên cho thấy 

yếu tố điêṇ ha ̣thế không tác đôṇg gì đến viêc̣ trồng hay không trồng thanh long theo 

VietGap của các hô ̣dân. 
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Thu nhâp̣ từ thanh long (Thunhapthanhlong) có ý nghiã thống kê và mang dấu dương 

thoả kì voṇg dấu ban đầu. Trong điều kiêṇ các yếu tố khác không thay đổi, yếu tố thu 

nhập từ thanh long tăng lên thì khả năng trồng thanh long VietGap tăng lên. Việc sản 

xuất thanh long theo VietGAP góp phần nâng cao uy tín và chất lượng cho sản phẩm 

thanh long, tăng thu nhập bền vững cho hộ gia đình. 

Các biến kì voṇg của hô ̣trồng thanh long theo VietGap 

Kì voṇg về chi phí (Kyvongchiphi) có ý nghiã thống kê và có dấu dương thoả kì voṇg 

ban đầu. Trong điều kiêṇ các yếu tố khác không thay đổi, nếu hô ̣cho rằng tham gia trồng 

thanh long VietGap chi phí giảm xuống thì khả năng trồng thanh long VietGap tăng 

nhiều hơn so với hô ̣cho rằng chi phí không giảm. Kết quả này cũng phù hơp̣ với kết quả 

nghiên cứu điṇh tính, các chuyên gia đều cho rằng hầu hết các hô ̣trồng thanh long theo 

VietGap đều mong muốn chi phí trong quá trình trồng thanh long giảm, nhất là các khoản 

như: chi phí chong đèn thanh long trái vu,̣ chi phí phân bón, lao đôṇg. Thưc̣ tế cho thấy 

hô ̣ tham gia trồng thanh long theo VietGap phải thưc̣ hành quy trình sản xuất nông 

nghiêp̣ tốt, ứng duṇg công nghê ̣vào sản xuất. 

Kì voṇg về năng suất (Kyvongnangsuat) có ý nghiã thống kê và có dấu dương thoả 

kì voṇg dấu. Nếu hô ̣cho rằng tham gia trồng thanh long VietGap năng suất se ̃tăng lên 

thì khả năng trồng thanh long VietGap tăng lên. Kết quả này phù hơp̣ với kết quả nghiên 

cứu điṇh tính; các chuyên gia đều cho rằng các hô ̣trồng thanh long theo VietGap đều kì 

voṇg năng suất thanh long tăng. Thưc̣ tế cho thấy hô ̣ tham gia trồng thanh long theo 

VietGap phải thưc̣ hành quy trình sản xuất nông nghiêp̣ tốt, ứng duṇg công nghê ̣vào sản 

xuất. 

Kì voṇg khó khăn khi tham gia VietGap (Kyvongkhokhan) có ý nghiã thống kê và 

mang dấu dương không thoả kì voṇg ban đầu. Nếu hô ̣cho rằng tham gia trồng thanh 

long VietGap se ̃găp̣ khó khăn thì khả năng trồng thanh long VietGap tăng so với hô ̣cho 

rằng không có khó khăn. Các hô ̣đươc̣ hỏi trước khi tham gia trồng thanh long VietGap 

cho rằng khi trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGap thì se ̃có khó khăn, phù hơp̣ với 

kết quả nghiên cứu điṇh tính. Kết quả này phù hơp̣ với lí thuyết Dwight và cộng sự 

(2010), đăc̣ điểm nổi bâṭ của công nghê ̣nông nghiêp̣ truyền thống là nó thay đổi rất 

châṃ. Bởi vâỵ người nông dân thường không thể phản ứng kip̣ nếu các phương pháp 

nông nghiêp̣ liên tuc̣ thay đổi, ngươc̣ laị ho ̣thường thử nghiêṃ những kĩ thuâṭ khác nhau 

trong môṭ thời gian dài cho đến khi tìm ra môṭ phương pháp phù hơp̣ với công nghê ̣hiêṇ 

có.  
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Thưc̣ tế taị huyêṇ Hàm Thuâṇ Bắc bằng khảo sát điṇh tính các hô ̣trồng thanh long, 

phản ánh: Các hô ̣đều biết rằng khi trồng thanh long theo VietGap hô ̣se ̃găp̣ nhiều khó 

khăn hơn so với trồng thanh long theo kiểu truyền thống. Măc̣ dù biết găp̣ nhiều khó 

khăn nhưng người trồng thanh long vẫn quyết điṇh tham gia VietGap, có thể do ho ̣kì 

voṇg vào chi phí sản xuất giảm, năng suất trồng se ̃tăng, lơị nhuâṇ tối đa; thâṃ chí hô ̣

trồng thanh long kì voṇg đươc̣ sư ̣quan tâm hỗ trơ ̣của nhà nước về chính sách, cơ chế, 

thâṃ chí là vâṭ chất. v.v.. 

Về sư ̣hỗ trơ ̣của Nhà nước đối với hô ̣trồng thanh long theo VietGap 

Sư ̣hỗ trơ ̣của Nhà nước (HotroNN) có ý nghiã thống kê và mang dấu dương cùng kì 

voṇg ban đầu. Kết quả phản ánh nếu hô ̣cho rằng tham gia trồng thanh long VietGap se ̃

đươc̣ Nhà nước hỗ trơ ̣ thì khả năng trồng thanh long VietGap tăng nhiều hơn. Trong 

thưc̣ tế khi các hô ̣tham gia trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGap chỉ đươc̣ Nhà nước 

hỗ trơ ̣các kĩ năng mềm, như: Thông tin thi ̣ trường, quy trình trồng thanh long theo hướng 

sản xuất nông nghiêp̣ tốt, đươc̣ Nhà nước hỗ trơ ̣thử mâũ đất, mâũ nước, trồng thanh 

long theo VietGap trên diêṇ tích đất phù hơp̣ với quy hoac̣h thì Nhà nước ưu tiên đầu tư 

điêṇ trung thế, đường giao thông cho côṇg đồng. Kết quả trên phản ánh măṭ trái, người 

dân thường có tư tưởng trông chờ, ỷ laị sư ̣hỗ trơ ̣của Nhà nước mới tham gia trồng thanh 

long VietGap chứ không tư ̣nguyêṇ, ý thức đươc̣ rằng trồng thanh long theo tiêu chuẩn 

VietGap là nhằm bảo vê ̣thương hiêụ thanh long Bình Thuâṇ, mở rôṇg thi ̣trường xuất 

khẩu, phát triển bền vững.  

Thông tin VietGap (Tiepcanthongtin) có ý nghiã thống kê và mang dấu dương thoả 

kì voṇg dấu ban đầu. Nếu hô ̣có thông tin trước khi tham gia trồng thanh long VietGap 

thì khả năng trồng thanh long VietGap nhiều hơn. Các hô ̣đươc̣ hỏi trước khi tham gia 

trồng thanh long VietGap đều cho rằng có tiếp câṇ thông tin về VietGap, khả năng cao 

hơn các hô ̣khác, trong điều kiêṇ các yếu tố khác không thay đổi.  

Các biến không có ý nghĩa thống kê gồm: Nhóm biến có liên quan đến đăc̣ điểm đến 

chủ hô ̣và hô ̣gia đình như: Độ tuổi, kinh nghiệm, giáo dục, trình độ gia đình. Nhóm biến 

về thu nhâp̣ của hô ̣gia đình như: Quy mô hộ, diêṇ tích đất trồng thanh long, thuâṇ lơị 

tiếp câṇ hê ̣thống thủy lơị, thu nhâp̣ khác bình quân. Nhóm biến kì voṇg của hô ̣trồng 

thanh long theo VietGap như: Kì voṇg của hô ̣về giá bán, kì voṇg của hô ̣về thi ̣trường. 

5. Kết luâṇ và gơị ý môṭ số giải pháp  

5.1. Kết luâṇ 
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Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 11 yếu tố có ý nghiã thống kê. Đó là: Nhóm 

biến có liên quan đến đăc̣ điểm đến chủ hô ̣và hô ̣gia đình có biến giới tính của chủ hộ 

và tham gia hôị đoàn thể. Nhóm biến về thu nhâp̣ của hô ̣gia đình có biến số lao đôṇg 

trong hô ̣gia đình tham gia trồng thanh long; thuâṇ lơị về giao thông; thuâṇ lơị về điêṇ 

ha ̣thế và biến thu nhâp̣ từ thanh long. Nhóm biến kì voṇg của hô ̣trồng thanh long theo 

VietGap gồm: Kì voṇg về chi phí; kì voṇg về năng suất; kì voṇg những khó khăn khi 

tham gia VietGap. Nhóm biến có liên quan đến sư ̣hô ̣trơ ̣của Nhà nước đối với hô ̣trồng 

thanh long theo VietGap có biến sư ̣hỗ trơ ̣của Nhà nước và biến thông tin VietGap. 

5.2. Môṭ số gơị ý giải pháp 

Công tác tuyên truyền, vận động đến các điạ phương phải phân tích đươc̣ tầm quan 

troṇg và lợi thế của viêc̣ tham gia trồng thanh long VietGap, phải cho người trồng thanh 

long thấy rằng để bảo vê ̣thương hiêụ cách duy nhất phải trồng thanh long VietGap,v.v.. 

Bên caṇh đó, phát triển nhiều hơn số đoàn viên, hôị viên trong các tổ chức xã hôị, nghề 

nghiêp̣ taị các xã, thi ̣trấn. 

Hỗ trơ ̣của Nhà nước: Để thanh long Bình Thuâṇ giữ đươc̣ thương hiêụ, phát triển 

bền vững, UBND tỉnh cần thưc̣ hiêṇ tốt vai trò quản lí nhà nước trên liñh vưc̣ quy hoac̣h. 

Khuyến khích phát triển thanh long taị các vùng phù hơp̣ với quy hoac̣h đươc̣ duyêṭ; đối 

với các vùng trồng thanh long không tuân thủ quy trình sản xuất thanh long theo 

VietGap, Nhà nước không bố trí vốn để đầu tư cơ sở ha ̣tầng, nhất là điêṇ trung ha ̣thế. 

Taọ điều kiêṇ thuâṇ lơị về ha ̣tầng, đầu tư khoa hoc̣ kĩ thuâṭ vào các vùng thanh long 

theo quy hoac̣h.  

Nhà nước cần khảo sát để xây dưṇg mô hình vườn thanh long VietGap kiểu mẫu taị 

các điạ phương qua đó từng bước mở rôṇg mô hình. Thường xuyên thông tin, tuyên 

truyền các mô hình sản xuất thanh long hiêụ quả trên các phương tiêṇ thông tin đaị 

chúng; tổ chức tham quan, nghiên cứu để mở rôṇg thi ̣trường tiêu thu.̣ 

Dành kinh phí thích đáng cho viêc̣ mở rôṇg thi ̣trường xuất khẩu sản phẩm thanh long 

VietGap, tránh không để phu ̣thuôc̣ nhiều vào 01 thi ̣trường; quan tâm đến thi ̣trường nôị 

điạ, nhất là các siêu thi.̣ Đầu tư cơ sở ha ̣tầng thiết yếu đồng bô ̣cho các vùng thanh long 

phù hơp̣ với quy hoac̣h phát triển cây thanh long của tỉnh, nhất là giao thông. 

Về người trồng thanh long: Các hô ̣trồng thanh long theo VietGap ngoài tư ̣nguyêṇ 

thưc̣ hiêṇ đúng theo quy trình sản xuất, cam kết thưc̣ hiêṇ, kiên quyết không thoả hiêp̣ 

với người trồng thanh long truyền thống để cung cấp sản phẩm thanh long không đaṭ 
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tiêu chuẩn. Người trồng thanh long từng vùng, tuỳ quy mô liên kết với nhau để hình 

thành vùng thanh long theo VietGap, trở thành vùng nguyên liêụ rôṇg lớn đáp ứng tiêu 

chuẩn sản xuất theo mô hình vùng sản xuất nguyên liêụ lớn; qua đó dê ̃áp duṇg khoa hoc̣ 

công nghê ̣vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển và cung cấp cho các thi ̣trường rôṇg 

lớn 
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